
Phụ lục  

DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ  

(kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày     /    /2025 của UBND xã Nghĩa Hành) 

 

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp số tiếp nhận 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường   

- Lý do thu hồi 

A 
SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH 

tổng số 03 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1170/QĐ-SYT ngày 27 tháng 10 năm 2025 

1 

SKINPHARMA  

 RECOVERY SERUM  1496/25/CBMP-LA  26/05/2025. 

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TD UNIVERSAL (địa chỉ: 

209/8L Quốc lộ 13, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).  

- Công ty TNHH IFREE BEAUTY (cơ sở sản xuất) về việc thu hồi hồ sơ 

công bố mỹ phẩm. 

2  RECOVERY CREAM  1497/25/CBMP-LA  

3 BALANCE  1498/25/CBMP-LA  

B SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ  

I Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1314/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2025 

1 
VINAMAKE 

 

DẦU GỘI PHỦ BẠC 

NATRURAL BLACK 

HAIR COLORANT 

 

82/21/CBMP-HB  

17/11/2021 

- Công ty Cổ phần VINAMAKE (địa chỉ: Tổ 8, Lê Thánh Tông, Phường 

Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - nay là Tổ 8, Lê Thánh 

Tông Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).  

- Theo kiến nghị thu hồi tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của Cơ quan 

cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ (Mỹ phẩm lưu thông có công 

thức không đúng như hồ sơ đã công bố1). 

II Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1315/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2025 

1 
THANH 

MỘC HƯƠNG 

DUNG DỊCH 

MASSAGE 

THANH MỘC 

HƯƠNG 

245/25/CBMP-PT  

04/09/2025. 

- Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương). 

- Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương (cơ sở sản xuất) về 

việc đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm. 

                                           
1 Điểm b, Khoản 1, Điều 46, Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế 
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C 
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Tổng số 60 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2224/QĐ-SYT ngày 24 tháng 10 năm 2025 

1 

HM Beauty 

Skin Whitening Cream 22867/24/CBMP-HN - Hộ kinh doanh Spa Huyền My (Số 02 ngõ 12 đường Phạm Nguyễn Du, 

khối Lam Thanh, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tình Nghệ An, Việt 

Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

2 Skin Whitening Serum 22868/24/CBMP-HN 

3 Kem Đông Y đa 

năng Bà Vân 

Kem bôi da 9232/21/CBMP-HN 

- Công ty TNHH Đông Dược Bà Vân (Số 1 phố Đặng Dung, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

4  Thomnec 10136/21/CBMP-HN 

5 

Bà Vân 

Hoime 10705/21/CBMP-HN 

6 Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ thảo dược BV 

13457/22/CBMP-HN 

7 

 

Luxkin 

Dầu gội phủ bạc Luxkin 11431/21/CBMP-HN 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (Số 7/22 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

8 Kem xả dược liệu 

Luxkin 

11961/22/CBMP-HN 

9 Dầu gội dược liệu 

Luxkin 

11962/22/CBMP-HN 

10 Perfect Whitening Mask 19603/24/CBMP-HN 

11 Luxskin Perfect Acne 12045/22/CBMP-HN 

 

12 

 

Doris 

 

Sun Cream 

 

12723/22/CBMP-HN 
- Công ty cổ phần SX & TM dược mỹ phẩm quốc tế Bảo Châu (Tầng 6, 

số 150 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 
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13 

Habe 

 

 

Melli Sunscreen 15280/23/CBMP-HN - Công ty TNHH dược mỹ phẩm Habe (LK2-16, khu nhà ở Đức Thượng, 

thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 

14 

Phủ tóc bạc 20636/24/CBMP-HN 

15 Top One Luxury Perfume 16375/23/CBMP-HN - Công ty TNHH thương mại Benvado (số 56, đường Đào Tấn, khối 11, 

Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

16 Bama Dầu gội Hà Thủ Ô 17935/23/CBMP-HN - Công ty TNHH Bama Việt Nam (Số 121 Nguyễn Lương Bằng, Xã Hòa 

Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

17 TKH Tinh dầu răng miệng 

TKH 

18669/23/CBMP-HN - Công ty TNHH thương mại Trần Kim Huyền (Thôn 2, Xã Ea Ktur, 

Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

18 

 

Lumi Heal 

Sun Cream 19653/24/CBMP-HN - Công ty Cổ phần Unicare Investment (Số 17, ngõ 164/18 phố Hồng Mai, 

Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

19 Aloe Vera Foam 

Cleanser 

19654/24/CBMP-HN 

20 Perfect Whitening Mask 20034/24/CBMP-HN 

21 Hatri Armpit Serum 20906/24/CBMP-HN Công ty TNHH Hạnh Triệu (TDP Sa Lao, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy 

Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam) - Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở 

sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm 

22 

Navoco 

Serum Peel Melasma 01 21127/24/CBMP-HN - Công ty Cổ phần Navoco Beauty (Trung tâm thương mại Ân Thi, phố 

Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

23 Serum Peel Melasma 02 21128/24/CBMP-HN 

24 Panacea - Cream 21129/24/CBMP-HN 



4 

  

 

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp số tiếp nhận 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường   

- Lý do thu hồi 

 

25 

 

The Keylin 

 

Dầu phủ bạc 

 

21639/24/CBMP-HN 

- Công ty TNHH Thương mại LC Việt Nam (Số 162 Đường Song Hành, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

26 Hanhali L2 Radiance duo 23595/25/CBMP-HN - Công ty TNHH Hanhali (Thôn Cầu Đào, thị trấn Nhân Thắng, huyện 

Gia Bình). 

- Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

27 Huyana Detox bitter 24635/25/CBMP-HN - Hộ kinh doanh Huyền Khiêm (Thôn Trại Nhất, xã Đồng Kỳ, huyện Yên 

Thế). 

- Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

28 Bach Thao Scentbabyplus+++ 15249/23/CBMP-HN - Công ty TNHH trung tâm Viện Nghiên cứu khoa học tinh chất dược 

Bách Thảo (Phố Từa, thị trấn Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). 

- Công ty TNHH trung tâm Viện Nghiên cứu khoa học tinh chất dược 

Bách Thảo đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

29 Glemi Tẩy tế bào da chết 

đường nâu 

24455/25/CBMP-HN - Công ty TNHH Dici Mark (Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). 

- Công ty TNHH Dici Mark (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề 

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

30  Diamond_Goldkn 

Cream Face 

20006/24/CBMP-HN - Công ty TNHH Tập đoàn Trần Gia Kim Ngân (110 Cao Thắng, Phường 

04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

- Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam (cơ sở sản xuất) chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm. 

31  B5 HA Meso White 20005/24/CBMP-HN - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thảo Dược Việt (thôn Lũng Vị, 

xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam (cơ sở sản xuất) chấm 
dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 
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32 The 1Lab For 

Oily Skin 

UV Sunscreen SPF50+ 

PA+++ 

17622/23/CBMP-HN - Công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc da liễu Skinnet (LK 13 Romantic 

Park, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam (cơ sở sản xuất) chấm 

dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm. 

33 Skinbooster UV Sunscreen SPF50+ 

PA+++ 

18706/23/CBMP-HN 

34 

 

Pumberry 

Gel dưỡng ẩm 23941/25/CBMP-HN - Công ty TNHH Ecomelix (E06 Tầng 12, tháp C, tòa nhà Hồ Gươm 

Plaza, số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH Ecomelix (cơ sở sản xuất) đề nghị thu hồi số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

35 Kem dưỡng da 23942/25/CBMP-HN 

36 Kem tẩy lông 23943/25/CBMP-HN 

37 

 

 

DR. Hogo 

Melasma Cream 19214/24/CBMP-HN - Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Dr Hogo (Số 22 Ngõ 241 Xóm Dâu, 

Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

38 Melasma Serum 19215/24/CBMP-HN 

39 Anti Melasma Serum 19216/24/CBMP-HN 

40 Hydra B5 Max Serum 23988/25/CBMP-HN 

41 Beau Hana Baby Day Cream 5 20117/24/CBMP-HN - Công ty TNHH Beu Hana (Tiểu khu 1, tổ dân phố Hưng Bình, Phường 

Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

42 Ecogold Perilla Essence 19466/24/CBMP-HN 

- Công ty TNHH Ecogold Cosmetic (Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Thanh, 

Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

43  Nano căng bóng 20648/24/CBMP-HN 

44  Whitening Acnes 

Cream 

21471/24/CBMP-HN 

45 Ecogold Collagen Cream 21958/24/CBMP-HN 

46 Ecogold Whitening Queen 

Melasma 

22834/24/CBMP-HN 
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47 

Ecogold 

 

Recovery Serum 22836/24/CBMP-HN - Công ty TNHH Ecogold Cosmetic (Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Thanh, 

Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

48 Rejuverating Cream 22837/24/CBMP-HN 

49 Drlee Spa Intensive Whitening 

Serum 

22103/24/CBMP-HN - Hộ kinh doanh Drlee Spa (Thôn Nguyên Tân, Xã Thiệu Nguyên, Huyện 

Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

50 

Dr.Melinda 

 

Night Cream 23270/25/CBMP-HN - Công ty TNHH HSK Đại Nguyên (Thôn Tử Dương, Xã Tân Minh, 

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam). 

- Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương 

(cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

51 Repair Serum 23271/25/CBMP-HN 

 

52 

 

D'ora 

 

Dầu gội phủ bạc 

 

11585/22/CBMP-HN 

- Công ty cổ phần truyền thông Ora Media Việt Nam (67 Khúc Thừa Dụ, 

phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 

53 

 

DP Korea 

 

Dầu gội phủ bạc 

 

14768/22/CBMP-HN 

- Công ty TNHH thương mại DP Korea (Thôn Thành Công, Xã Tiền 

Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 

54 

 

Halo 

 

Dầu gội phủ bạc Halo 

 

15943/23/CBMP-HN 

- Công ty TNHH Hà Beauty & Dental Academy (454 Đường Tên Lửa, 

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 

55 

 

Denna Care 

 

DD cream body 

 

16861/23/CBMP-HN 

- Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Denna Việt Nam (43 Bùi Văn Thêm, Phường 

09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và đề nghị 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp số tiếp nhận 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường   

- Lý do thu hồi 

56  

Go.Era 

Baby & Mom 

Sunscreen 

16974/23/CBMP-HN 
- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (Tầng 2 Sàn dịch vụ thương mại, văn 

phòng, Tòa nhà Lidaco - Vinaconex 7, Số 19 Đại Từ, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

57 Luxury Make Up 

Cleansing Water 

16975/23/CBMP-HN 

58 Baby & Mom 

Cleansing Gel 

16976/23/CBMP-HN 

59 Bonbon Bonami 17932/23/CBMP-HN - Công ty CP dược phẩm Bonbon Việt Nam (327 Ngõ Quỳnh, Phường 

Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

60 Zendaya Herbal Cream 21376/24/CBMP-HN - Hộ kinh doanh Zendaya Kim (Số 188/17/11 đường Thống Nhất, Phường 

Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam). 

- Công ty TNHH mỹ phẩm SHC (cơ sở sản xuất) chấm dứt ủy quyền và 

đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 


		2025-11-03T08:41:33+0700


		2025-11-03T08:41:33+0700


		2025-11-03T08:41:33+0700


		2025-11-03T08:41:33+0700




